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ABSTRACT 
Competency-based education requires synchronous innovation from content, 
methods to testing and assessment. Experiments have long been considered 
an effective and characteristic teaching method of the Biology subject. One 
of the types of experiments with many preeminent and suitable features for 
testing and assessment is the virtual experiment. This study proposes the 
process of using virtual experiments in testing and evaluating; and illustrates 
the process with an example in teaching the topic “Plant Perception” at high 
school level under the 2018 General Education Curriculum for Biology. The 
research results would serve as a reference for practical application to testing 
and assessment in teaching different Biological topics in the General 
Education Curriculum for Biology in particular, and natural sciences subjects 
in general in the current context. 

 
1. Mở đầu 

Cùng với sự phát triển của công nghệ số thì quá trình dạy học cũng được kế thừa từ những thành quả nghiên cứu 
của nguồn tài nguyên số mang lại. Có thể nói, đây là nguồn tài nguyên khá phong phú có thể khai thác và ứng dụng 
vào quá trình dạy học, trong đó có thí nghiệm ảo (TNA). Tuy nhiên, hiện nay việc vận dụng và kế thừa các kết quả 
nghiên cứu để đưa vào dạy học ở phổ thông vẫn đang còn rất hạn chế. Một trong các hướng vận dụng ít được khai 
thác đó là kiểm tra, đánh giá (KTĐG). Khai thác tính ưu việt của TNA trong KTĐG có thể kể đến như: hình ảnh của 
TNA là phương tiện trực quan, thông qua TNA kiến thức của bài học được củng cố, TNA minh họa và bổ sung cho 
nguồn tài liệu học tập (sách giáo khoa). Đây chính là ưu điểm mà TNA thể hiện được trong KTĐG (Trịnh Đông 
Thư, 2022). Tính khả thi của việc KTĐG bằng TNA đã được kiểm chứng ở các trường học, bậc học của nhiều quốc 
gia trên thế giới, trong đó phải kể đến như: Trường Đại học Stanford, Trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Trường 
Đại học Moroccan (Tây Ban Nha), Trường Đại học Victoria (Australia), Trường Đại học Gazi (Thổ Nhĩ Kỳ), Trường 
Đại học Birzeit (Palestine)… (Maldarelli et al., 2009; El Kharki et al., 2021; Shin, 2003; Hamed & Aljanazrah, 2020; 
Quiroga & Choate, 2019; Sarıoğlu & Girgin, 2020). Như vậy, kết hợp các tính năng của TNA và kế thừa kết quả từ 
những nghiên cứu trên thế giới cũng như trong nước thì việc khai thác và sử dụng TNA là một hướng đi phù hợp và 
mang lại hiệu quả trong KTĐG. 

Bài báo trình bày khái niệm, vị trí và vai trò của TNA trong KTĐG; đề xuất quy trình sử dụng TNA trong KTĐG 
và ví dụ minh họa cụ thể trong dạy học chủ đề “Cảm ứng ở thực vật” cấp THPT thuộc Chương trình giáo dục phổ 
thông môn Sinh học 2018. 
2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Khái niệm, vị trí và vai trò của thí nghiệm ảo trong kiểm tra, đánh giá 
2.1.1. Khái niệm thí nghiệm ảo  

Nghiên cứu về dạy học Hóa học, Vũ Thị Thu Hoài và Vũ Thu Trang (2020) cho rằng, thí nghiệm hóa học ảo có 
thể được hiểu như việc mô phỏng thí nghiệm thực tế để kiểm nghiệm lại lí thuyết hoặc làm minh họa rõ hơn một quá 
trình công nghệ. Ưu điểm của TNA là có thể giả lập những tình huống, điều kiện tới hạn hay mô phỏng các hiện 
tượng và tình huống khó thực hiện trong thế giới thực, từ đó giúp người học hiểu rõ bản chất của vấn đề. Nhờ vậy, 
thí nghiệm hóa học ảo kích thích niềm đam mê khoa học và tìm tòi khám phá cái mới của HS. 

Trên cơ sở tổng hợp nghiên cứu của Xiaoming và Zhuo (2017), Wang (2018), Hamed và Aljanazrah (2020) về 
khái niệm TNA, một cách khái quát hơn, chúng tôi cho rằng, TNA là tập hợp các tài nguyên số đa phương tiện dưới 
hình thức đối tượng học tập, nhằm số hóa các hiện tượng vật lí, hóa học, sinh học... xảy ra trong tự nhiên hay trong 
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phòng thí nghiệm, có đặc điểm là tính năng tương tác cao, giao diện thân thiện với người sử dụng và có thể ghi lại 
trạng thái của những quá trình, điều kiện tới hạn khó xảy ra trong tự nhiên hay khó thu được trong điều kiện phòng 
thí nghiệm truyền thống. 
2.1.2. Vị trí và vai trò của thí nghiệm ảo trong kiểm tra, đánh giá  

Trong KTĐG, TNA thể hiện có vị trí sau: (1) TNA cùng với bài giảng điện tử giúp áp dụng được cả ba yếu tố 
giáo dục hiện đại trong phần mềm dạy học là: “Học + Thực hành + KTĐG”. Trong các nguồn tài nguyên để tham 
khảo về TNA (các trang website, kênh youtube…), một số thí nghiệm đã có sẵn các tệp PowerPoint slide show, một 
số phần mềm còn có cả hệ thống câu hỏi và cách cho điểm đã được soạn thảo nên rất thuận tiện cho việc sử dụng để 
KTĐG; (2) Hệ thống TNA được khai thác từ nguồn tài nguyên số là khá phong phú. Vì vậy, tuỳ thuộc vào mục đích 
KTĐG để người dạy chọn lựa chủ đề, trình độ người học, hình ảnh, độ khó, số lượng câu hỏi... sao cho mang lại hiệu 
quả trong việc KTĐG (Trịnh Đông Thư, 2022); (3) TNA có giao diện đẹp, hình ảnh rõ ràng và kết quả có độ chính 
xác đến mức tuyệt đối nên đảm bảo tính khoa học trong KTĐG; (4) TNA có thể minh hoạ các quá trình diễn ra thời 
gian dài trong vài phút (hoặc ít hơn) hay kéo dài các hiện tượng xảy ra trong thời gian rất ngắn để dễ dàng hơn cho 
việc quan sát. 

Trong KTĐG, TNA có vai trò: (1) Sử dụng TNA trong KTĐG chính là sự kết hợp hiệu quả trong việc kết nối 
giữa kiến thức đã học và kĩ năng vận dụng để giải thích các hiện tượng, quá trình trong thực tiễn cuộc sống. Hình 
thức đánh giá này nhằm góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS (Quiroga & Choate, 2019); (2) Sử 
dụng TNA trong KTĐG sẽ khống chế được thời gian làm bài của HS, mỗi câu hỏi trong bài được ấn định thời gian 
cụ thể, sau đó tiếp tục câu hỏi khác cho đến kết thúc bài nên hạn chế được các nguồn hỗ trợ khác; đặc biệt, đối với 
hình thức dạy học trực tuyến. Từ đó, giúp cho việc đánh giá HS một cách chính xác tối đa đến mức có thể (Huo & 
Yue, 2021); (3) TNA trong KTĐG sử dụng chiến lược giáo dục “Gợi ý - Đối đầu - Giải quyết”. Gợi ý được thể hiện 
thông qua TNA, HS độc lập trong tư duy và sau đó đưa ra lập luận để giải quyết vấn đề. KTĐG bằng TNA được 
phản hồi là khó hơn so với các câu hỏi bài tập dạng văn bản (Winkelmann et al., 2017). 
2.2. Quy trình sử dụng thí nghiệm ảo để kiểm tra, đánh giá trong dạy học 

Quy trình sử dụng TNA để KTĐG bao gồm 4 bước như sau (Trịnh Đông Thư, 2021, 2022): 
- Bước 1. Phân tích chương trình môn học, chủ đề, bài học và yêu cầu cần đạt liên quan đến nội dung KTĐG: 

Trong bước này, GV cần phân tích chương trình và nội dung môn học, chủ đề hoặc bài học; đặc biệt là yêu cầu 
cần đạt mà nội dung KTĐG muốn hướng đến. Từ đó, xác định mục tiêu, nội dung, phương thức KTĐG khi sử 
dụng TNA. 

- Bước 2. Tìm kiếm nguồn tư liệu liên quan đến TNA để xây dựng công cụ KTĐG: Bước này khuyến khích người 
sử dụng khai thác nguồn tài nguyên TNA với từ khóa bằng tiếng Anh. Có thể là tài nguyên số đã được thiết kế sẵn 
hay cũng có thể là nguồn tài nguyên tư liệu học tập đáng tin cậy liên quan đến nội dung kiến thức cần KTĐG. Căn 
cứ vào yêu cầu cần đạt của nội dung đánh giá để có sự chọn lựa nguồn tư liệu tương thích và phù hợp. 

- Bước 3. Gia công các TNA: Trong bước này, TNA được gia công bằng một số thao tác như: (1) Cắt, nối phim; 
(2) GV phân tích TNA và xác định mốc thời gian cần thiết để KTĐG; (3) Sử dụng phần mềm Paint để xử lí hình 
ảnh; (4) Thiết kế các câu hỏi (bài tập) đưa vào TNA; (5) Sử dụng phần mềm Filmora để nối các câu hỏi vào TNA và 
xuất TNA sau khi đã xử lí tạo nên bộ công cụ KTĐG bằng các hình ảnh.  

- Bước 4. Hoàn chỉnh công cụ và tổ chức KTĐG: GV tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện bộ công cụ KTĐG bằng 
TNA, sau đó tiến hành KTĐG. Các câu hỏi đã được xác định thời gian cụ thể theo diễn biến của TNA. Các câu hỏi 
xuất hiện trên nền TNA theo trình tự đã sắp xếp, câu hỏi tiếp theo được tiếp nối sau khi đã thực hiện xong câu hỏi 
trước đó cho đến câu hỏi cuối cùng. HS điền đáp án đã chọn lên các phiếu trắc nghiệm mà GV in sẵn. GV thu phiếu 
và chấm điểm. 
2.3. Ví dụ minh họa quy trình sử dụng thí nghiệm để kiểm tra, đánh giá trong dạy học 

Sau đây là minh họa quy trình sử dụng TNA để KTĐG trong dạy học chủ đề “Cảm ứng ở thực vật” cấp THPT 
thuộc Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học 2018. 

- Bước 1. Phân tích chương trình môn học, chủ đề, bài học và yêu cầu cần đạt liên quan đến nội dung cần KTĐG: 
Trên cơ sở phân tích chương trình, nội dung chủ đề “Cảm ứng ở thực vật”, GV xác định các yêu cầu cần đạt như sau: 
+ Nêu được khái niệm cảm ứng ở thực vật; + Trình bày được đặc điểm và cơ chế cảm ứng ở thực vật; + Nêu được 
một số hình thức biểu hiện của cảm ứng ở thực vật: vận động hướng động và vận động cảm ứng; + Vận dụng được 
hiểu biết về cảm ứng ở thực vật để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn; + Thực hành quan sát được hiện 
tượng cảm ứng ở một số loài cây; + Thực hiện được thí nghiệm về cảm ứng ở một số loài cây (Bộ GD-ĐT, 2018). 
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Trong bài KTĐG quá trình, nội dung kiểm tra cụ thể là: Một số hình thức biểu hiện của cảm ứng ở thực vật với hình 
thức đánh giá bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. 

- Bước 2. Tìm kiếm nguồn tư liệu liên quan đến TNA để xây dựng công cụ KTĐG: Trong quá trình tìm kiếm 
tư liệu, cần chọn lựa các TNA phù hợp với nội dung và yêu cầu KTĐG. Ví dụ: Kiến thức KTĐG là “Vận động 
hướng động” thì cần xác định từ khoá liên quan và thực hiện theo tiến trình sau: (1) Nhập từ khoá “Phototropism” 
để tìm kiếm. Có khá nhiều kết quả để chọn lựa và TNA được tuyển chọn như hình 1; (2) Nhập từ khoá 
“Geotropism” để tìm kiếm. Tiếp tục chọn lựa và TNA được tuyển chọn như hình 2; (3) Sau đó tải xuống và lưu 
về máy để tiếp tục xử lí. 

 

 
Hình 1. TNA tính hướng sáng 

(nguồn: https://youtu.be/Oh8HsuQBUc) 

 
Hình 2. TNA tính hướng trọng lực 

(nguồn: https://youtu.be/QnGfKo72ykw) 
- Bước 3. Gia công các TNA: Trong bước này, TNA được gia công theo tiến trình như sau: (1) Phân tích nội dung của 

TNA và xác định các diễn biến của TNA để đặt câu hỏi. Cụ thể: đối với TNA tính hướng sáng (hình 1) dừng lại tại giây 
thứ: 08, 15, 26, 32, 42, 50 (tương ứng câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6) và TNA tính hướng trọng lực (hình 2) dừng lại ở các giây thứ:  
06, 19, 38, 46, 55, 01 phút 06 (tương ứng với câu hỏi 7, 8, 9, 10, 11, 12); (2) Chụp lại hình ảnh màn hình của TNA và sử 
dụng phần mềm Paint để xử lí hình ảnh; (3) Thiết kế các câu hỏi (bài tập) đưa vào hình ảnh của TNA tương ứng; (4) Sử 
dụng phần mền Filmora để nối các câu hỏi vào TNA và xuất TNA sau khi đã xử lí; (5) Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện 
bộ công cụ KTĐG bằng TNA. Sau đây là hệ thống câu hỏi trên nền TNA sau khi đã xử lí theo tiến trình nêu trên:  

+ Đối với TNA tính hướng sáng bao gồm các câu hỏi sau (hình 3): 
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Hình 3. Các câu hỏi đối với TNA tính hướng sáng 

 

+ Đối với TNA tính hướng trọng lực bao gồm các câu hỏi sau (hình 4): 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
Hình 4. Các câu hỏi đối với TNA tính hướng trọng lực 

Sử dụng phần mềm Filmora để hoàn chỉnh bộ công cụ KTĐG theo các bước sau: (1) Mở phần mền Filmora và 
chọn biểu tượng “import media files here” và đưa TNA (đoạn phim và các ảnh) vào; (2) Chọn biểu tượng “cái kéo” 
để chia các đoạn phim muốn nối các ảnh đã thêm câu hỏi; (3) Sau khi nối ghép hình ảnh xong, chọn biểu tượng 
“export” để xuất phim; (4) Chọn định dạng “mp4” và chọn vị trí ổ đĩa để lưu phim.  

- Bước 4. Hoàn chỉnh công cụ và tổ chức KTĐG:  
+ Sử dụng bộ công cụ sau khi đã hoàn thiện để tổ chức KTĐG theo đường link sau:  
https://drive.google.com/drive/folders/1MFxtBMdL24edwzEy5mMMmncg04zODP2H?usp=sharing 
+ GV tiến hành KTĐG quá trình trong thời gian 15 phút. HS điền đáp án đã chọn lên các phiếu trắc nghiệm mà 

GV in sẵn. GV thu phiếu và chấm điểm. 
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3. Kết luận 
Sử dụng TNA để KTĐG là một trong những giải pháp đem lại kết quả tối ưu. Bằng cách khai thác và gia công 

theo quy trình hợp lí để vận dụng vào KTĐG, TNA đã giúp HS có sự tập trung cao độ trong quá trình làm bài bởi sự 
giới hạn về mặt thời gian, câu trả lời được khai thác từ TNA và diễn biến luôn thay đổi bởi các biến số tác động vào 
TNA nên đây là một hình thức vận dụng kết hợp mang lại hiệu quả. Sự gia công và biên tập phù hợp với mục đích của 
KTĐG đã làm cho TNA trở thành nguồn tài nguyên số có giá trị cần được khai thác và vận dụng một cách tích cực vào 
dạy học. Chúng tôi hi vọng bài KTĐG được minh hoạ theo quy trình cụ thể ở phần nội dung sẽ là gợi ý thiết thực để 
vận dụng vào KTĐG trong dạy học các chủ đề khác nhau của Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học nói riêng 
cũng như Chương trình giáo dục phổ thông các môn khoa học tự nhiên nói chung trong giai đoạn hiện nay. 
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